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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 13 - LÂM ĐỒNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 23/2025/HS-ST 
Ngày: 15-9-2025 

             

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 13 – LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  T  n  Tr   Tu  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Ông Bùi Tấn K o   

2- Ông Trần N ọ  Đổi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ  Văn T ắn -T ư ký Tò  án n ân dân k u vự  13 

– Lâm Đồn              

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 – Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳn  T  n  P ướ - Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tò  án n ân dân k u vự  13 – Lâm 

Đồn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 49/2024/TLST-HS 

ngày 17 tháng 5 năm 2024 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

69/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2024, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 

22/2024/HSST-QĐ n à  12/8/2024, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 25/2024/HSST-

QĐ n à  06/9/2024, T ôn  báo mở lại p iên tò  sơ t ẩm số 24/TB-TA ngày 

12/9/2024, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 26/2024/HSST-QĐ n à  04/10/2024, 

T ôn  báo mở lại p iên tò  sơ t ẩm số 27/TB-TA ngày 14/10/2024, Thông báo 

t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 29/2024/TB-TA ngày 01/11/2024, Thông báo 

t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 30/2024/TB-TA ngày 16/12/2024, Thông báo 

t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 01/2025/TB-TA ngày 09/01/2025, Thông báo 

t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 03/2025/TB-TA ngày 06/02/2025, Thông báo 

mở lại p iên tò  sơ t ẩm số 09/TB-TA ngày 03/3/2025, Qu ết địn   oãn p iên tò  

số 16/2025/HSST-QĐ n à  03/4/2025, T ôn  báo mở lại p iên tò  sơ t ẩm số 

12/TB-TA ngày 10/4/2025, T ôn  báo t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 

15/2025/TB-TA ngày 23/4/2025, T ôn  báo t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 

18/2025/TB-TA ngày 30/5/2025, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 23/2025/HSST-QĐ 

ngày 23/6/2025, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 01/2025/HSST-QĐ n à  15/7/2025 

và T ôn  báo t    đổi t ời  i n mở p iên tò  số 02/2025/TB-TA ngày 13/8/2025, 

đối với bị  áo:  

Trần Minh B, sin  năm 1974 tại tỉn  Quản  N ãi.  

HKTT: Thôn 4, xã M, tỉn  Q. Quố  tị  : Việt N m; Dân tộ : Kin ; Tôn giáo: 

Không 

Trìn  độ  ọ  vấn: Lớp 09/12. N    n  iệp: Lái xe. 
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Con ông Trần Min  L, (đã   ết) và bà Bùi T ị X, sin  năm 1936. An ,   ị, 

em: Có 08 n ười, lớn n ất sin  năm 1967, n ỏ n ất sin  năm 1980. Vợ: Lê T ị 

Trúc O, sin  năm 1970. Con: Có 02 n ười, lớn n ất sin  năm 2000, n ỏ n ất sin  

năm 2013. 

Ti n án, ti n sự: Không.  

V  nhân t ân: Tại Bản án số 92/2013/HS-PT n à  28/5/2013  ủ  Tò  án n ân 

dân tỉn  K án  Hò  xử p ạt 06 t án  tù v  tội Vi p ạm qu  địn  v  đi u k iển 

p ươn  tiện  i o t ôn  đườn  bộ, t eo k oản 1 Đi u 202 Bộ luật  ìn  sự năm 

1999, đượ  sử  đổi bổ sun  năm 2009. 

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò .  

- Bị hại: 

+ Đin  T ị B1, sin  năm 1998 (đã   ết) 

+ N u ễn T ị L, sin  năm 1966 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: Xã L, tỉn  Quản  N ãi. 

+ Trịn  T ị T    M, sin  năm 1972 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: P ườn  Đ, tỉn  Quản  N ãi 

+ P ạm T ị K , sin  năm 1955 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: P ườn  T, tỉn  Quản  N ãi 

+ Huỳn  T ị H, sin  năm 1971 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: Xã Đ, tỉn  Quản  N ãi 

+ Huỳn  T ị T, sin  năm 1965 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: Xã N, tỉn  Quản  N ãi 

+ N u ễn Văn M, sin  năm 1962 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: Xã N, tỉn  Quản  N ãi 

- Bị đơn dân sự: Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A 

Đị    ỉ: 435 N u ễn T ị T, p ườn  B, t àn  p ố Hồ C í Min ) 

N ười đại diện t eo p áp luật:  n  Đỗ Đại T (có đơn xét xử vắng mặt). 

Đị    ỉ: Tổ dân p ố 2, t ị trấn M, tỉn  Quản  N ãi 

* Người đại diện hợp pháp của chị Đinh Thị B1:  n  Đin  Min  G, sinh 

năm 1971; bà Đin  T ị T , sin  năm 1975; An  Đin  Văn L, sin  năm 1996 (vắn  

mặt). 

Cùn  tr  tại: Thôn N, xã S, tỉn  Quản  N ãi. 

* Người đại diện theo ủy quyền ông Đinh Minh G, bà Đinh Thị Th: Anh 

Đin  Văn L, sin  năm 1996 - Đị    ỉ: Thôn N, xã S, tỉn  Quản  N ãi (vắn  mặt). 

* Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị L: Bà Lê T ị M i P , 

sin  năm 1965 – Đị    ỉ: P ườn  N, tỉn  Quản  N ãi (Có đến phiên tòa nhưng từ 

chối tham gia phiên tòa với lý do là không có mặt đại diện Công ty Cổ phần thương 

mại dịch vụ Anh Đại). 

- Người làm chứng:  

+ Đoàn Tí   H, sin  năm 1984 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: P ườn  M, tỉn  Quản  N ãi 

+ P  n Tấn T , sin  năm 1978 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ: Xã N, tỉn  Quản  N ãi 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản  17  iờ 00 p  t n à  15/4/2023, trên xe ô tô k á   biển số 51B-

319.81 ( ủ  n à xe MP) có Trần Min  B, và  n  Đoàn Tí   H là tài xế, P  n Tấn 

Th là p ụ xe  ùn  với 38  àn  k á   đi từ tỉn  Quản  N ãi vào t àn  p ố Hồ C í 

Min . K i xe xuất p át từ bến xe Quản  N ãi, B là n ười đi u k iển xe   ạy theo 

Quố  lộ 1A đến đị  p ận tỉn  Bìn  Địn  t ì đổi   o  n  H đi u k iển xe   ạ . K i 

anh H đi u k iển xe đến n à má  n iệt điện t uộ  tỉn  Bìn  T uận t ì dừn  xe để 

  o  àn  k á   trên xe đi vệ sin . S u đó, đổi s n    o B đi u k iển xe   ạ  t eo 

đườn  QL1A để đến t àn  p ố Hồ C í Min . Đến k oản  04  iờ 00 p  t n à  

16/4/2023, B đi u k iển xe ô tô k á   biển số 51B-319.81   ạ  trên làn đườn   ỗn 

 ợp với tố  độ k oản  60 Km/  đến đoạn đườn  Km 1658 + 400m Quố  Lộ 1A 

t uộ  tỉn  Bìn  T uận. L   nà , B n ủ  ật k ôn  làm   ủ đượ  t   lái nên xe mất 

lái   u ển  ướn  v  p í  làn đườn  dàn    o ô tô dẫn đến xe k á   v    ạm vào 

bậ  dải p ân  á    ứn   iữ  đườn    o 0,2m. B  iật mìn  và k ôn  xử lý kịp nên 

xe   ạ  băn  lên bậ  dải p ân  á   qu  p ần đườn  bên trái một đoạn t ì lật n ã 

trên l  đườn  trái làm một số  àn  k á   trên xe bị t ươn  và n i u  àn   ó  trên 

xe bị  ư  ỏn . B  ùn  với  n  H, anh Th và n ười dân xun  qu n   ứu  àn  k á   

r  k ỏi xe, đư  n ữn  n ười bị t ươn   ồm: bà N u ễn T ị L,   ị Đin  T ị B1, 

  ị Trịn  T ị T    M, bà P ạm T ị K ,   ị Huỳn  T ị H, bà Huỳn  T ị T, và ông 

N u ễn Văn M đi  ấp  ứu tại Bện  viện Đ  k o  k u vự  Bắ  Bìn  T uận, tron  

đó  ó bà N u ễn T ị L và   ị Đin  T ị B1 bị t ươn  nặn  nên đượ  Bện  viện 

  u ển tu ến lên Bện  viện đ  k o  tỉn  Bìn  T uận để đi u trị, n ữn  n ười còn 

lại   ỉ bị x   sát d  bên n oài nên đượ    o xuất viện n    s u đó. Đến k oản  10 

 iờ 38 p  t  ùn  n à  16/4/2023,   ị Đin  T ị B1   ết tại Bện  viện tỉn . Đối với 

bà N u ễn T ị L đượ  Bện  viện đ  k o  tỉn    u ển tu ến đến Bện  viện C ợ 

Rẫ , t àn  p ố Hồ C í Min  đi u trị, n à  26/4/2023 xuất viện v  n à. Cơ qu n 

Cản  sát đi u tr  Côn   n  u ện B s u k i tiếp n ận t ôn  tin v  vụ t i nạn  i o 

t ôn  nêu trên đã tiến  àn  t àn  lập  ội đồn  k ám n  iệm  iện trườn , k ám 

n  iệm tử t i và tiến  àn   á   oạt độn  đi u tr  t eo qu  địn  p áp luật. 

* Tại Bản kết luận  iám địn  tử t i số 450/KLGĐTT-PC09 ngày 08/5/2023 

 ủ  P òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Bìn  T uận kết luận n u ên n ân   ết 

 ủ  Đin  T ị B1: 

* Các kết quả chính: 

- Vùn   ôn  p ải trên  án    ậu  ó mản   ằn trầ  xướ  d  nôn  k ôn  đ u 

k ôn  liên tụ , kí   t ướ  (9 x 7) m; ép bữ  k un    ậu n  e tiến  lạo xạo bất 

t ườn . Gã  n àn  trên xươn  mu bên trái, đứt độn  mạ     ậu tron . 

- Vùn  t ắt lưn  môn  trái  ó mản  bầm tím d , kí   t ướ  (35 x 20) m. 

- Vùn  bẹn trái  ó mản  bầm tím d , kí   t ướ  (13 x 4) m 

- Cơ qu n sin  dụ : Có máu   ả  r  liên tụ  

- Trầ  xướ , bầm tím, rá   d  tại một số nơi trên  ơ t ể 

* Kết luận: N u ên n ân   ết: S o k   ấn t ươn  nặn  k ôn   ồi p ụ  do 

vỡ k un    ậu/ đứt độn  mạ     ậu tron . 
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N à  28/03/2024, Cơ qu n CSĐT Côn   n  u ện B trưn   ầu  iám địn  

Trun  tâm p áp   tỉn  Quản  N ãi  iám địn  tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể đối với bà 

N u ễn T ị L. Tại Kết luận  iám địn  tổn t ươn   ơ t ể trên n ười sốn  số 

100/PY-PC09 n à  31/3/2024  ủ  Trun  tâm p áp   tỉn  Quản  N ãi kết luận 

n ư s u: 

Kết luận: 

1. Các kết quả chính: 

- Gã  xươn   án    ậu trái. 

- Gã  n àn  n ồi mu trái. 

- Vỡ ổ  ối trái đã p ẩu t uật kết  ợp xươn . 

- Gã  n àn    ậu mu bên trái. 

- Sẹo mặt 1/3 trên đùi trái n  m n ở kí   t ướ  (7x6)  m. 

- Sẹo mổ   ậu  ôn  trái kí   t ướ  (18x0,3)  m. 

2. Kết luận: 

- Gã  xươn   án    ậu trái: 18% 

- Gã  n àn  n ồi mu trái: 13%. 

- Vỡ ổ  ối trái đã p ẩu t uật kết  ợp xươn : 13%. 

- Gã  n àn    ậu mu bên trái: 13% 

- Sẹo mặt 1/3 trên đùi trái n  m n ở kí   t ướ  (7x6)  m: 03%. 

- Sẹo mổ   ậu  ôn  trái kí   t ướ  (18x0,3)  m: 02%. 

Xếp tỷ lệ: 48,67%, làm tròn: 49% (Bốn mươi   ín p ần trăm). Áp dụn  

p ươn  p áp  ộn  tại k oản 4 Đi u 3 và Đi u 4  ủ  T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT 

n à  28/8/2019  ủ  Bộ Y tế. 

- Cá  tổn t ươn  trên p ù  ợp với vật tà   â  t ươn  tí   trừ sẹo mổ. 

- Cơ   ế  ìn  t àn   á  tổn t ươn  trên do vật tà  tá  độn  trự  tiếp.  

- C i u  ướn  và lự  tá  độn   ìn  t àn   á  tổn t ươn  k ôn  xá  địn  

đượ   

- Thôn  tư số 22/2019/TT-BYT n à  28/8/2019  ủ  Bộ Y tế k ôn   ướn  

dẫn xá  địn   ố tật. 

- Căn  ứ T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT n à  28/8/2019  ủ  Bộ Y tế qu  

địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn   ơ t ể sử dụn  tron   iám địn  p áp  ,  iám địn  

p áp   tâm t ần, xá  địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn   ơ t ể  ủ  bà N u ễn T ị L 

tại t ời điểm  iám địn  là: 49% (Bốn mươi   ín p ần trăm) áp dụn  p ươn  p áp 

 ộn  tại T ôn  tư. 

- Về tang, vật chứng của vụ án: Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện B đã tạm 

 iữ 01 (một)   iế  xe ô tô biển số 51B-319.8, 01 bản p ô tô Giấ  đăn  ký xe, 01 

 iấ    ứn  n ận đăn  kiểm, 01 t iết bị  iám sát  àn  trìn   iệu TMS-189, 01 t iết 

bị   mer   iám sát  àn  trìn  số IMEI: 19000010365  ủ  xe ô tô biển số 51B-

319.8, 01 Giấ    ứn  n ận bảo  iểm bắt buộ  TNDS  ủ    ủ xe đối với xe ô tô 

biển số 51B – 319.81. Cơ qu n đi u tr  đã  i o trả   o n ười đại diện n à xe MP là 

ôn  Trịn  Min  Đ 01 xe ô tô biển số 51B-318.81 và  á   iấ  tờ, t iết bị  ó liên 

qu n nêu trên. Đối với 01  iấ  p ép lái xe số 510111004162  ủ  ôn  Trần Min  B 

sẽ   u ển  ùn  với  ồ sơ vụ án. 

- Về phần bồi thường dân sự: Trần Min  B và phía nhà xe MP đã đến  i  

đìn    ị Đin  T ị B1 t ăm  ỏi, t ỏ  t uận t ốn  n ất bồi t ườn  ti n m i tán  và 
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 á    i p í k á    o đại diện là  n  Đin  Văn L (là   ồn   ợp p áp  ủ    ị B1) số 

ti n 170.000.000 đồn . An  L đã làm đơn bãi nại   o Trần Min  B,   m kết k ôn  

 êu  ầu bồi t ườn   ì t êm. 

Trần Min  B  ỗ trợ   o bà L số ti n 50.000.000 đồn . Bà Lê T ị Mai Ph (là 

n ười đượ  bà Lài ủ  qu  n)  êu  ầu n à xe MP và Trần Min  B bồi t ườn  ti n 

đi u trị t ươn  tí   và  á    i p í  ợp lý k á  t eo bản  kê k  i số ti n 

565.300.000 đồn . Đến n   p í  n à xe MP   ư  bồi t ườn . 

Tại bản Cáo trạn  số 50/CT-VKS.HBB ngày 06/5/2024, Viện kiểm sát n ân 

dân  u ện Bắ  Bìn  (Nay là Viện kiểm sát n ân dân k u vự  13 – Lâm Đồn ) đã 

tru  tố Trần Min  B v  tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 

theo điểm   k oản 1 Đi u 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa,  

- Kiểm sát viên  iữ qu  n  ôn  tố tại p iên tò  vẫn  iữ n u ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  n  ị:  

+ V  trá   n iệm  ìn  sự: Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 260; điểm b, s k oản 

1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38; Đi u 54  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015. Đ  n  ị xử 

p ạt bị cáo Trần Min  B từ 06 tháng đến 09 t án  tù v  tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

+ V  p ần bồi t ườn  dân sự: Áp dụn  Đi u 584, Đi u 585, Đi u 586, Đi u 

590, Đi u 357, Đi u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Buộ  Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A bồi t ườn    o bị  ại N u ễn 

T ị L t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

- Bị  áo  ó ý kiến: Mon  HĐXX xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo,   o 

bị  áo đượ   ưởn  án treo. 

- Đại diện bị  ại N u ễn T ị L: Yêu  ầu Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ 

A bồi t ườn  số ti n tổn   ộn  565.000.000 đồn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đượ  

tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] V   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố 

tụn : Tron  quá trìn  đi u tr , tru  tố, Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  

tố tụn  đã t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  địn   ủ  Bộ luật 

Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò , bị  áo k ôn   ó ý kiến  oặ  

k iếu nại v   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố 

tụn , nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét  iải qu ết. 

[2] V  việ  xá  địn  tư  á   đươn  sự tron  vụ án: Quá trìn   iải qu ết vụ án, 

Tò  án xá  địn  Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A là n ười  ó qu  n lợi, 

n  ĩ  vụ liên qu n. Tu  n iên, Hội đồn  xét xử n ận t ấ , bị  ại N u ễn T ị L 

 êu  ầu Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A p ải  ó trá   n iệm bồi t ườn  

t iệt  ại do t i nạn  i o t ôn , nên Hội đồn  xét xử xá  địn  Côn  t  Cổ p ần 
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t ươn  mại dị   vụ A là bị đơn dân sự là p ù  ợp t eo qu  địn  tại Đi u 64 Bộ 

luật Tố tụn   ìn  sự. 

[3] V  việ  vắn  mặt bị  ại, đại diện bị  ại, bị đơn dân sự và n ười làm 

  ứn : Bị  ại, đại diện bị  ại và n ười làm   ứn  đã đượ  triệu tập n ưn  vắn  

mặt, xét t ấ  việ  vắn  mặt bị  ại, đại diện bị  ại và n ười làm   ứn  không làm 

ản   ưởn  đến việ   iải qu ết vụ án. Bị đơn dân sự đã đượ  triệu tập  ợp lệ n i u 

lần và  ó đơn đ  n  ị  iải qu ết vắn  mặt. Vì vậ , Hội đồn  xét xử tiến  àn  xét 

xử vụ án vắn  mặt bị  ại, đại diện bị  ại, bị đơn dân sự và n ười làm   ứn  là phù 

 ợp với qu  địn  tại k oản 1 Đi u 292, k oản 1 Đi u 293  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự. 

[4] V   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo: Tại p iên tò  sơ t ẩm, bị  áo Trần Min  

B đã k  i n ận toàn bộ diễn biến  ủ  vụ án t i nạn  i o t ôn  xả  r  vào k oản  

04  iờ 00 p  t n à  16/4/2023 tại Km 1658 + 400m Quố  lộ 1A t uộ   u ện B, 

tỉn  Bìn  T uận, do Trần Min  B đi u k iển xe ô tô k á   biển số 51B-319.81 

tron  trạn  t ái n ủ  ật k ôn  làm   ủ đượ  t   lái dẫn đến xe ô tô k á     ạ  qu  

p ần đườn  n ượ    i u và bị lật xe trên l  đườn  bên trái t eo  ướn  di   u ển. 

Hậu quả: Đin  T ị B1 bị t ươn  đượ  đư  đi  ấp  ứu t ì   ết và và một số  àn  

k á   trên xe bị t ươn , tron  đó  ó bà N u ễn T ị L bị t ươn  với tỷ lệ tổn 

t ươn   ơ t ể là 49%. 

Hàn  vi  ủ  Trần Min  B đi u k iển xe ô tô 51B-086.75 n ưn  n ủ  ật k ôn  

làm   ủ đượ  t   lái là đã vi p ạm k oản 23 Đi u 8 Luật  i o t ôn  đườn  bộ  iện 

 àn . Cụ t ể: 

“Đi u 8. Cá   àn  vi bị n  iêm  ấm 

23. Hàn  vi vi p ạm qu  tắ   i o t ôn  đườn  bộ,  àn  vi k á   â  n u  

 iểm   o n ười và p ươn  tiện t  m  i   i o t ôn  đườn  bộ." 

Do đó,  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố bị  áo Trần Min  B v  tội: “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo qu  địn  tại điểm   k oản 

1 Đi u 260  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 là đ n  n ười, đ n  tội, đ n  p áp luật. 

[5] Xét tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  bị 

cáo: Bị  áo k ôn  p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự. Quá trìn  đi u 

tra  ũn  n ư tại p iên tò , Trần Min  B đã t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải, tự 

n u ện  ỗ trợ một p ần t iệt  ại, đại diện bị  ại  ó đơn bãi nại   o B. Đâ  là 

n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại  á  điểm b, s k oản 

1, k oản 2 Đi u 51 Bộ luật Hìn  sự năm 2015. Tuy n iên, do bị  áo  ó n ân t ân 

xấu, nên Hội đồn  xét xử sẽ xem xét k i lượn   ìn .  

[6] Xét tín    ất, mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo, Hội đồn  xét xử xét 

t ấ : Hàn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo là rất n u   iểm   o xã  ội, đã xâm p ạm đến sự 

 n toàn  ủ   á  p ươn  tiện tham gia  i o t ôn  đườn  bộ, xâm p ạm đến tín  

mạn   ủ  n ười k á , làm ản   ưởn  đến tìn   ìn   n nin , trật tự tại đị  p ươn . 

Vì vậ , Hội đồn  xét xử sẽ xem xét qu ết địn  một  ìn  p ạt tươn  xứn  với tính 

  ất, mứ  độ do  àn  vi p ạm tội mà bị  áo đã  â  r . 

Tu  n iên, do bị  áo  ó n i u tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự n ư nêu 

trên, nên HĐXX n ận t ấ   ần t iết p ải áp dụn  Đi u 54  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 
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2015, xét xử bị  áo dưới mứ  t ấp n ất  ủ  k un   ìn  p ạt, để bị  áo t ấ  đượ  

sự k o n  ồn   ủ  p áp luật mà  ên tâm  ải tạo; đồn  t ời, vẫn đảm bảo đủ t ời 

 i n để bị  áo đượ   ải tạo, đượ   iáo dụ  trở t àn   ôn  dân tốt,  ó ý t ứ  tuân 

t eo p áp luật.  

[7] V  trá   n iệm dân sự: Quá trìn   iải qu ết vụ án, đại diện bị  ại N u ễn 

T ị L  êu  ầu Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A bồi t ườn   á  k oản s u: 

- Ti n   i p í đi u trị t ươn  tí  : 43.307.089 đồn . 

- Ti n  ôn  n ười nuôi bện  tại  á  bện  viện: 11.300.000 đồn . 

- C i p í n ười   ăm só ,  ôn  nuôi dưỡn : 131.700.000 đồn . 

- Ti n t u n ập bị mất  ủ  n ười bện : 126.000.000 đồn . 

- Ti n tàu xe đi lại: 15.200.000 đồn . 

- Ti n  àn   ó  bị mất: 3.000.000 đồn . 

- Ti n tổn t ất tin  t ần: 117.000.000 đồn . 

- Ti n   i p í p ụ   ồi sứ  k ỏe và vật lý trị liệu: 72.000.000 đồn .  

Tổn   ộn : 519.507.089 đồng. 

Đối với  êu  ầu  ủ  đại diện bị  ại N u ễn T ị L, đại diện bị đơn dân sự 

Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A vắn  mặt nên Hội đồn  xét xử k ôn    i 

n ận đượ  ý kiến  ủ  bị đơn dân sự. 

[7.1] V  tổn  số ti n bồi t ườn  t iệt  ại: Bà N u ễn T ị L  êu  ầu Côn  t  

Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A bồi t ườn  số ti n tổn   ộn  565.000.000 đồn . 

Tu  n iên, qu  đối   iếu với  á  k oản do bà L liệt kê t ì   ỉ  ó  ăn  ứ xá  địn  số 

ti n 519.507.089 đồn . Do đó, Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  êu  ầu bồi t ườn  t iệt 

 ại  ủ  bà L t eo  á  k oản liệt kê ở trên với tổn  số ti n 519.507.089 đồng.    

[7.2] Xét  êu  ầu  ủ  đại diện bị  ại N u ễn T ị L, Hội đồn  xét xử n ận 

t ấ : Đại diện bị  ại N u ễn T ị L  êu  ầu Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A 

bồi t ườn   á  k oản t iệt  ại trên là  ó  ăn  ứ. Tu  n iên, mứ   êu  ầu bồi 

t ườn  một số k oản là   ư  p ù  ợp,  ụ t ể: 

- C i p í n ười   ăm só ,  ôn  nuôi dưỡn : 131.700.000 đồng. Ngoài ra, 

N u ễn T ị L còn yêu  ầu ti n  ôn  n ười nuôi bện  tại  á  bện  viện: 11.300.000 

đồng. Hội đồn  xét xử n ận t ấ , N u ễn T ị L đi u trị t ươn  tí   tại  á  bện  

viện từ n à  16/4/2023 đến n à  26/4/2023 t ì r  viện. T eo  iấ  r  viện t ì 

N u ễn T ị L  ần p ải n  ỉ n ơi bắt buộ  k ôn  l o độn  s u r  viện là từ n à  

27/4/2023 đến n à  06/5/2023. N ư vậ , tổn  t ời  i n đi u trị và n  ỉ n ơi bắt 

buộ  là 26 n à . Đâ  là k oản  t ời  i n bà L  ần  ó n ười trự  tiếp   ăm só , 

nuôi dưỡn . Do đó,   ỉ  ó  ăn  ứ   ấp n ận ti n  ôn  n ười   ăm só , nuôi bện  

là 26 n à  x 300.000 đồn  = 7.800.000 đồng. 

- Ti n tổn t ất tin  t ần: 117.000.000 đồng. T eo qu  địn  tại Đi u 590 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 t ì mứ  bồi t ườn  tổn t ất tin  t ần tối đ  là 50 lần mứ  

lươn   ơ sở. Bà N u ễn T ị L bị t ươn  với tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể là 49%. Đâ  là 

tổn t ươn   ơ t ể với tỷ lệ p ần trăm rất   o, đã ản   ưởn  n  iêm trọn , lâu dài 

đến sứ  k ỏe, t ể   ất  ủ  n ười bị t ươn . Tu  n iên, bị  ại  êu  ầu ở mứ  50 lần 

mứ  lươn   ơ sở là   o so với tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể. Do đó, Hội đồn  xét xử   ỉ 

 ó  ăn  ứ   ấp n ận ở mứ  40 lần mứ  lươn   ơ sở là p ù  ợp. T àn  ti n: 40 x 

2.340.000 đồn  = 93.600.000 đồng. 
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- Ti n t u n ập bị mất  ủ  n ười bện : 126.000.000 đồng. N ư n ận địn  ở 

trên, t ời  i n từ k i bà L bị t ươn  tí  , n ập viện và n  ỉ dưỡn  tại n à là 26 

n à . K oản  t ời  i n nà  bà L k ôn  t ể l o độn  đượ  nên k ôn   ó t u n ập. 

S u k i bìn  p ụ  bà L  ũn  k ôn  t ể đi l o độn  n    mà  ần p ải tiếp tụ  đi u 

trị để p ụ   ồi  oàn toàn   ứ  năn   ơ t ể với t ời  i n 14 t án . Hội đồn  xét xử 

n ận t ấ : S u k i bìn  p ụ  bà L  ũn  k ôn  t ể đi l o độn  n    mà  ần p ải 

tiếp tụ  đi u trị để p ụ   ồi  oàn toàn   ứ  năn   ơ t ể là p ù  ợp, nên   ấp n ận. 

- Đối với ti n   i p í p ụ   ồi sứ  k ỏe và vật lý trị liệu 72.000.000 đồng.  

Hội đồn  xét xử n ận t ấ : Theo Kết luận  iám địn  tổn t ươn   ơ t ể trên 

n ười sốn  số 100/PY-PC09 n à  31/3/2024  ủ  Trun  tâm p áp   tỉn  Quản  

N ãi kết luận v  tổn t ươn   ơ t ể  ủ  bà N u ễn T ị L n ư sau: 

- Gã  xươn   án    ậu trái: 18% 

- Gã  n àn  n ồi mu trái: 13%. 

- Vỡ ổ  ối trái đã p ẩu t uật kết  ợp xươn : 13%. 

- Gã  n àn    ậu mu bên trái: 13% 

- Sẹo mặt 1/3 trên đùi trái n  m n ở kí   t ướ  (7x6)  m: 03%. 

- Sẹo mổ   ậu  ôn  trái kí   t ướ  (18x0,3) cm: 02%. 

Xếp tỷ lệ: 48,67%, làm tròn: 49% (Bốn mươi   ín p ần trăm). Áp dụn  

p ươn  p áp  ộn  tại k oản 4 Đi u 3 và Đi u 4  ủ  T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT 

n à  28/8/2019  ủ  Bộ Y tế. 

Từ kết luận  iám địn  trên, việ  bà N u ễn T ị L  ần p ải bỏ r  k oản chi 

p í để p ụ   ồi sứ  k ỏe và vật lý trị liệu mới  ó k ả năn  l o độn  đượ  là  ó  ăn 

 ứ và p ù  ợp với vị trí và tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể (Gãy xương cánh chậu trái: 

18%, gãy ngành ngồi mu trái: 13%, vỡ ổ cối trái đã phẩu thuật kết hợp xương: 

13%, gãy ngành chậu mu bên trái: 13%), nên   ấp n ận. 

- Đối với  á  k oản: Ti n   i p í đi u trị t ươn  tí  : 43.307.089 đồng, ti n 

tàu xe đi lại: 15.200.000 đồng, ti n  àn   ó  bị mất: 3.000.000 đồng. Đâ  là  á  

k oản   i p í  ợp lý và  ó  ăn  ứ nên   ấp n ận. 

Từ n ận địn  trên, Hội đồn  xét xử   ấp n ận một p ần  êu  ầu  ủ  bị  ại 

N u ễn T ị L với số ti n là 360.907.089 đồng (Làm tròn: 360.907.000 đồng). 

K ôn    ấp n ận một p ần  êu  ầu  ủ  bị  ại với số ti n 158.600.000 đồng. 

[7.3] Trần Min  B là tài xế lái xe thuê cho Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   

vụ A. Vào k oản  04  iờ 00 p  t n à  16/4/2023, B đi u k iển xe ô tô k á   biển 

số 51B-319.81 t uộ  qu  n sở  ữu  ủ  Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A 

tron  trạn  t ái n ủ  ật k ôn  làm   ủ đượ  t   lái dẫn đến xe ô tô k á     ạ  qu  

p ần đườn  n ượ    i u và bị lật xe trên l  đườn  bên trái t eo  ướn  di   u ển. 

Hậu quả: Đin  T ị B1 bị t ươn  đượ  đư  đi  ấp  ứu t ì   ết và một số  àn  

k á   trên xe bị t ươn , tron  đó  ó N u ễn T ị L bị t ươn  với tỷ lệ tổn t ươn  

 ơ t ể là 49%.  

S u k i t i nạn xả  r , Trần Min  B đã tự n u ện  ỗ trợ   o bà L số ti n 

50.000.000 đồn . T eo bị  áo Trần Min  B t ì đâ  là số ti n bị  áo B tự n u ện  ỗ 

trợ   o bà L, k ôn  liên qu n đến Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A.  

Do Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A   ư  bồi t ườn  nên bà N u ễn 

T ị L bồi t ườn  t iệt  ại v  sứ  k ỏe và  á  k oản   i p í k á  với số ti n tổn  

 ộn  là 519.507.089 đồng.  
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Tron  vụ án nà , t iệt  ại xả  r   oàn toàn là do bị  áo Trần Min  B đi u k iển 

xe ô tô k á   biển số 51B-319.81 do Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A là   ủ 

sở  ữu gây ra. Bị  áo Trần Min  B   ỉ là n ười lái xe t uê và đượ  Côn  t  Cổ 

p ần t ươn  mại dị   vụ A trả  ôn . Mặt k á ,  iữ  bị  áo B và Côn  t  Cổ p ần 

t ươn  mại dị   vụ A k ôn   ó t ỏ  t uận nào liên qu n đến việ  bồi t ườn  t iệt 

 ại nếu  ó t i nạn xả  r , nên   ủ sở  ữu n uồn n u   iểm   o độ (xe ô tô khách 

biển số 51B-319.81) p ải  ó n  ĩ  vụ bồi t ườn  t iệt  ại xả  r . 

N ư n ận địn  ở trên, Hội đồn  xét xử   ỉ  ó  ăn  ứ   ấp n ận một p ần yêu 

 ầu bồi t ườn    o bà N u ễn T ị L với số ti n 360.907.000 đồng. Do đó,  ần 

buộ  Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A  ó trá   n iệm bồi t ườn  t iệt  ại 

  o bà N u ễn T ị L với số ti n 360.907.000 đồng.  

[8] V  án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm, bị  ại N u ễn T ị L 

p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm đối với  êu  ầu k ôn  đượ    ấp n ận, bị đơn dân 

sự p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm đối với  êu  ầu  ủ  bị  ại N u ễn T ị L đượ  

  ấp n ận theo qu  địn  tại k oản 2 Đi u 136  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm  , 

c, e k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 

 ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ội. 

[9] V  qu  n k án   áo: Bị  áo, bị  ại, bị đơn dân sự  ó qu  n k án   áo bản 

án t eo qu  địn   ủ  Bộ luật Tố tụn  hình sự. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

Điểm   k oản 1 Đi u 260; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38; Đi u 

54  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015; 

K oản 1 Đi u 48 Bộ luật Hìn  sự năm 2015;  á  Đi u 584, 585, 586, 590, 357 

và 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

K oản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; Đi u 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự; 

điểm  , c, e k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30/12/2016 qu  địn  v   mứ   t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í 

và lệ p í Tò  án; 

1. Tu ên bố: Bị  áo Trần Min  B p ạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”.  

2. Xử p ạt: Bị  áo Trần Min  B 06 (sáu) tháng tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  

  ấp  àn  án. 

3. V  trá   n iệm dân sự:  

Buộc Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A  ó trá   n iệm bồi thường cho 

bà N u ễn T ị L số ti n 360.907.000 đồn  (Ba trăm sáu mươi triệu, chín trăm nghìn 

đồng). 

Kể từ n à   ó đơn  êu  ầu t i  àn  án  ủ  n ười đượ  t i  àn  án (đối với 

 á  k oản ti n p ải trả   o n ười đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xon , 
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bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản ti n lãi  ủ  số ti n  òn p ải t i  àn  án 

t eo mứ  lãi suất qu  địn  tại Đi u 357, Đi u 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. V  án phí:  

- Buộ  bị cáo Trần Min  B p ải   ịu 200.000 đồn 
 
(Hai trăm nghìn đồng) án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

- Buộ  Côn  t  Cổ p ần t ươn  mại dị   vụ A p ải   ịu 18.045.000 đồn  

(Mười tám triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) án p í dân sự sơ t ẩm. 

- Buộ  bà N u ễn T ị L p ải   ịu 7.930.000 đồn  (Bảy triệu, chín trăm ba 

mươi nghìn đồng) án p í dân sự sơ t ẩm. 

5. V  qu  n k án   áo: Bị  áo  ó mặt tại p iên tò  có qu  n kháng cáo bản án 

trong t ời  ạn 15 n à , kể từ n à  tu ên án sơ t ẩm (15/9/2025). Bị  ại, bị đơn dân 

sự vắn  mặt tại p iên tò   ó qu  n k án   áo bản án tron   ạn 15 n à , kể từ n à  

n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  niêm  ết t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉn  Lâm Đồn ; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND k u vự  13-Lâm Đồn ; 

- Công an tỉn  Lâm Đồn ; 

- THADS tỉn  Lâm Đồn ;                                                                                 (Đã ký) 

- Bị  áo, bị  ại; bị đơn dân sự, LQ;  

- Lưu HS, VP.      

                                                                 Thanh Trúc Tuyền 

     
 


